PHỤ LỤC 2

CÁC CHỈ TIÊU GIÁM SÁT
DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ, CHI NHÁNH NƯỚC NGOÀI

(Ban hành kèm theo Thông tư số      /TT-BTC ngày   tháng   năm 2014)

I. NHÓM CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHUNG
           A. Các báo cáo đánh giá thể hiện đầy đủ những nội dung sau đây:

1. Báo cáo về vốn 


1.1. Vốn điều lệ đáp ứng quy định vốn pháp định, tương xứng với quy mô và nội dung hoạt động


1.2.
Cơ cấu vốn (tỷ lệ nắm giữ của cá nhân, tổ chức) tuân thủ quy định


2. Báo cáo các chức danh quản trị, điều hành đáp ứng quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và đảm bảo nguyên tắc phân công, phân nhiệm


3. Bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội bộ đáp ứng quy định của pháp luật


B. Các chỉ tiêu cụ thể (6 chỉ tiêu):

1. Chỉ tiêu thay đổi vốn chủ sở hữu
a.  Cách tính:
VCSH năm nay (A) – VCSH năm trước (B)


VCSH năm trước (B)
Trong đó: A, B:  MS 400 Bảng CĐKT

b. Biên độ giới hạn: Từ -15% đến 50%
2. Chỉ tiêu tổng doanh thu phí bảo hiểm trên vốn chủ sở hữu
a.  Cách tính:

Tổng doanh thu phí bảo hiểm (A)


Vốn chủ sở hữu (B)
Trong đó: 
A = MS 01.1 + 01.2 Báo cáo kết quả HĐKD theo hoạt động

B:  MS 400 Bảng CĐKT

b. Biên độ giới hạn: Từ >0% đến 300%
3. Chỉ tiêu tỷ lệ nợ phải thu trên tổng tài sản
a.  Cách tính:

Tổng nợ phải (A)


Tổng tài sản (B)

Trong đó: 
A = MS 130 + 210 Bảng CĐKT 

B:  MS 270 Bảng CĐKT

b. Biên độ giới hạn: Từ 0% đến 30%

4. Chỉ tiêu nợ phải trả trên tài sản thanh khoản

a.  Cách tính:

Tổng nợ phải trả (A)


Tiền mặt và các khoản tương đương tiền (B)

+ tiền gửi không kỳ hạn (C)
Trong đó: 
A: MS 300 Bảng CĐKT

B: MS 110 Bảng CĐKT

C: thuyết minh BCTC
b. Biên độ giới hạn: <= 300%
5. Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

a.  Cách tính:

Lợi nhuận trước thuế (A)


Vốn chủ sở hữu (B)
Trong đó: 
A: MS 50 Báo cáo kết quả HĐKD theo hoạt động

B: MS 400 Bảng CĐKT
b. Biên độ giới hạn: >5%

6. Chỉ tiêu biên khả năng thanh toán (%)

a.  Cách tính:

Biên KNTT (A) – Biên KNTT tối thiểu (B)

Trong đó: 
A: 25% hoặc 12,5%  
B: Báo cáo chi tiết kết quả tính toán biên khả năng thanh toán của DNBH, chi nhánh nước ngoài theo quy định/phí bảo hiểm giữ lại (hoặc phí gốc + phí nhận tái)

b. Biên độ giới hạn: >0%
II. NHÓM CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM
           A. Các báo cáo đánh giá thể hiện đầy đủ những nội dung sau đây:


1
Kinh doanh bảo hiểm gốc


1.1. Trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm đúng phương pháp đã đăng ký với Bộ Tài chính


1.2. Cung cấp sản phẩm bảo hiểm thuộc các nghiệp vụ được phép triển khai theo đúng giấy phép


1.3. Thực hiện thủ tục xin phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe 


1.4. Báo cáo sản phẩm bảo hiểm định kỳ đúng quy định


1.5. Tỷ lệ hoa hồng đúng quy định


2. Kinh doanh tái bảo hiểm


2.1. Chương trình tái bảo hiểm được cấp có thẩm quyền phê duyệt đúng quy định


2.2. Mức giữ lại đối với mỗi đơn vị rủi ro không được vượt quá 5% vốn chủ sở hữu

B. Các chỉ tiêu cụ thể (9 chỉ tiêu):

1. Chỉ tiêu thay đổi doanh thu phí bảo hiểm thuần

a.  Cách tính:

Doanh thu phí bảo hiểm thuần năm nay (A) – Doanh thu phí bảo hiểm thuần năm trước (B)


Doanh thu phí bảo hiểm thuần năm trước (B)

Trong đó: A, B: MS 03 Báo cáo kết quả HĐKD theo hoạt động
b. Biên độ giới hạn: Từ -50% đến 50%

2. Chỉ tiêu thay đổi doanh thu phí bảo hiểm thuần
a.  Cách tính:

Phí bảo hiểm thuần (A)


     Phí bảo hiểm gộp (B)
Trong đó: 
A = MS 01.1 + 01.2 - 02.1 Báo cáo kết quả HĐKD theo hoạt động

B = MS 01.1 + 01.2 Báo cáo kết quả HĐKD theo hoạt động

b. Biên độ giới hạn: Từ 0% đến 80%
3. Chỉ tiêu tỷ lệ bồi thường

a.  Cách tính:

Tổng chi bồi thường bảo hiểm thuộc TNGL + 

dự phòng bồi thường thuộc TNGL (A)


Doanh thu phí bảo hiểm thuần (B)
Trong đó: 
A: MS 15 Báo cáo kết quả HĐKD theo hoạt động

B: MS 03 Báo cáo kết quả HĐKD theo hoạt động
b. Biên độ giới hạn: <= 70%

4. Chỉ tiêu tỷ lệ chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm

a.  Cách tính:

Tổng chi phí hoạt động kinh doanh (A)


   Doanh thu phí bảo hiểm thuần (B)
Trong đó: 
A = MS 17+26-04 Báo cáo kết quả HĐKD theo hoạt động

B: MS 03 Báo cáo kết quả HĐKD theo hoạt động
b. Biên độ giới hạn: <= 30%

5. Chỉ tiêu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm
a.  Cách tính:

Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm (A)


         Hoa hồng bảo hiểm gốc (B) + Chi khác hoạt động nhượng tái bảo hiểm (C)
Trong đó: 
A: MS 04.1 Báo cáo kết quả HĐKD theo hoạt động

B: MS 17.1 Báo cáo kết quả HĐKD theo hoạt động

C: thuyết minh BCTC của Báo cáo kết quả HĐKD theo hoạt động
b. Biên độ giới hạn: xin ý kiến DN
6. Chỉ tiêu bồi thường nhượng tái bảo hiểm

a.  Cách tính:

Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm -/+ tăng giảm

 dự phòng bồi thường nhượng TBH (A)


Phí nhượng tái bảo hiểm (B)
Trong đó: 
A = MS 12 ± 14 Báo cáo kết quả HĐKD theo hoạt động

B: MS 02 Báo cáo kết quả HĐKD theo hoạt động
b. Biên độ giới hạn: >=30%
7. Chỉ tiêu thâm hụt DPBT theo năm nghiệp vụ

a.  Cách tính:

DPBT năm trước (A)


Số tiền thực bồi thường năm nay (B)
Trong đó: 
A, B: thuyết minh BCTC

b. Biên độ giới hạn: xin ý kiến DN
8. Chỉ tiêu lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm trên vốn chủ sở hữu

a.  Cách tính:

Lợi nhuận hoạt động KDBH (A)


          Vốn chủ sở hữu (B)
Trong đó: 
A: MS 19 Báo cáo kết quả HĐKD theo hoạt động

B: MS 400 Bảng CĐKT

b. Biên độ giới hạn: >0%
9. Chỉ tiêu lợi nhuận hoạt động KDBH trên phí bảo hiểm gộp

a.  Cách tính:

Lợi nhuận hoạt động KDBH (A)


Phí bảo hiểm gộp (B)
Trong đó: 
A: MS 19 Báo cáo kết quả HĐKD theo hoạt động

B = MS 01.1+01.2 Báo cáo kết quả HĐKD theo hoạt động
b. Biên độ giới hạn: >0%
II. NHÓM CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
           A. Các báo cáo đánh giá thể hiện đầy đủ những nội dung sau đây:


1. Nguồn đầu tư tuân thủ quy định của pháp luật


2. Cơ cấu đầu tư từ từng nguồn tuân thủ quy định của pháp luật


B. Các chỉ tiêu cụ thể (1 chỉ tiêu):

1. Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận đầu tư
a.  Cách tính:

2 x Lợi nhuận hoạt động tài chính năm hiện tại (A)


Tiền mặt và tài sản đầu tư năm hiện tại và năm trước (B) - lợi nhuận hoạt động tài chính năm hiện tại (A)

Trong đó: 
A: thuyết minh BCTC 

B = MS 110 + 120 + 240 + 250 + 218.1 Bảng CĐKT
b. Biên độ giới hạn: Từ 4,5% đến 15%
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